
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 1,028 0.1 -9.2 -28.8 10.7 1.7 4,098,526      

VN30 Index 1,027 -0.3 -10.9 -33.0 8.8 1.6 2,880,760      

VN Midcap 1,137 -0.4 -15.8 -40.7 8.4 0.9 233,998         

VN Smallcap 1,137 -0.4 -15.8 -40.7 8.4 0.9 233,998         

HNX Index 210 -1.5 -15.9 -48.9 13.3 1.2 248,195         

UpCom 76 0.3 -10.2 -27.6 12.2 1.4 1,005,019      

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Nguyên vật liệu -3.0 -19.7 -48.6 0.5 5.0 1.2 275,106         
Dầu khí -2.8 -13.3 -43.5 -43.2 16.1 1.8 45,773           
Tài chính 0.9 -17.9 -44.8 -33.9 8.8 1.4 144,904         
Dịch vụ Tiêu dùng -1.4 -12.7 -25.7 -24.2 n.a 3.5 196,968         
Bất động sản -1.0 -12.4 -37.7 -33.6 15.0 1.9 897,233         
Ngân hàng 1.2 -4.9 -25.6 -20.1 9.6 1.7 1,336,480      
Dược phẩm và Y tế -1.3 -5.4 -21.8 -17.0 14.9 2.0 29,717           
Hàng Tiêu dùng 0.3 -5.0 -18.9 -14.1 17.0 2.9 571,529         

Công nghệ Thông tin 0.4 -8.0 -9.1 -11.0 19.2 3.5 95,121           

Tiện ích Cộng đồng 1.2 -2.9 2.0 -10.7 19.6 2.5 300,199         

Công nghiệp -0.2 -12.3 -31.7 -22.0 13.5 1.3 200,131         

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 111           0.4 -0.7 -0.9 5.0 16.2 18.1
USD/JPY 148           0.4 -0.4 2.4 12.6 28.8 30.0
USD/CNY 7               0.7 0.6 2.6 7.9 14.9 14.2

KRW/USD 1,425        0.2 -1.0 -0.5 9.2 19.8 21.1

EUR/USD 1               0.4 -0.5 -1.2 3.4 14.6 17.0

USD/VND 24,847     0.1 0.0 4.1 6.4 8.9 9.2

Dầu Thô 87             -1.1 2.7 9.3 -11.9 15.5 4.0
Xăng #N/A N/A #VALUE! #VALUE! #VALUE! ###### ###### #VALUE!

Khí đốt 6               8.4 18.5 -9.0 -25.1 65.1 13.5

Than 374           0.4 -4.1 -14.2 -9.1 120.5 67.2
Vàng 1,637        -0.5 -0.8 -1.5 -7.7 -10.5 -8.7

Thép cuộn 3,722        -2.0 -4.1 -7.6 -6.0 -21.6 -31.5

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Giằng co"

▶ Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch giảm 
mạnh trong phiên và quay đầu đảo chiều vào cuối 
phiên.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 
0.58 điểm, tương ứng mức tăng nhẹ 0.06%, đóng 
cửa ở mức 1,027.94 điểm. Thanh khoản của thị 
trường đạt mức 11,421 tỷ đồng, tương ứng khoảng 
662 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại mua 
ròng 228.74 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào KDH và 
CCQ FUESSVFL.
▶ VCB (+2.65%), GAS (+1.93%), BID (+2.22%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, HPG (-6.85%), NVL (-3.45%), EIB (-
6.09%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường.
▶ Vật liệu xây dựng, khai khoáng, nông nghiệp là 3 
nhóm ngành giảm mạnh nhất, tiêu biểu gồm các cổ 
phiếu: HPG, PVD, HAG.
▶ Lợi nhuận quý 3 ngành thép đi xuống, tạo áp lực 
bán ngắn hạn và ảnh hưởng lên thị trường chung. 
Tuy nhiên, lực cầu tham gia dưới ngưỡng MA10 
phiên hôm nay giúp thu hẹp đáng kể đà giảm trong 
phiên và đóng cửa trong sắc xanh. Khớp lệnh tiếp 
tục duy trì trên bình quân 20 phiên. Nhìn chung chỉ 
số vẫn đang kiểm định ngưỡng MA10. Các phiên 
rung lắc giúp củng cố thêm cho đà hồi phục. Các chỉ 
báo kĩ thuật đang cải thiện ủng hộ thêm cho quán 
tính phục hồi.

VN Index VN30 Index HNX Index

Nhóm ngành

Thứ Hai, Ngày 31 Tháng 10 Năm 2022

Chứng khoán Việt Nam
Trung tâm nghiên cứu

Thông tin thị trường chuyên sâu
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Cổ phiếu nổi bật trong ngày

HPG, Thép: Quý 3/2022, doanh thu hợp nhất Tập đoàn Hòa Phát đạt 34,441 tỷ đồng 
(giảm 4,478 tỷ đồng, tương ứng -12%, YoY). Kết quả, Hoà Phát lỗ sau thuế hợp nhất 
1,786 tỷ đồng, trong khi quý 3 năm trước lãi 10,350 tỷ đồng. Đây là lần thứ 2 công ty ghi 
nhận có quý lỗ kể từ lần đầu là Q4.2008. Hoà Phát chỉ ra những yếu tố chính tác động 
tiêu cực tới ngành thép nói chung cũng như hoạt động của Tập đoàn nói riêng:
(i) Giá nguyên liệu cao trong quý 2 đã được phản ánh vào giá thành sản xuất thép của 
quý 3 vừa qua, đẩy giá vốn tồn kho tăng cao.
(ii) Sản lượng bán tăng nhưng giá bán thép tiếp tục rơi nhanh khiến doanh thu giảm.
(III) Chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát làm lãi suất tăng mạnh, tỷ giá USD 
leo thang làm tăng chi phí tài chính.

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP Tập đoàn Hòa Phát – HPG

1) HNG, Nông nghiệp: CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã công bố BCTC hợp nhất với doanh thu đạt 191 tỷ đồng, giảm gần 
50% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ giá vốn, Công ty lỗ gộp 182 tỷ đồng - tăng mạnh so với con số lỗ 14 tỷ hồi quý 3/2021. Trong kỳ 
các chi phí tiếp tục tăng mạnh khiến HNG báo lỗ ròng gần 416 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng, HNG đạt doanh thu 553 tỷ đồng, chịu lỗ ròng gần 1,086 tỷ đồng (gấp 3 lần số lỗ 9 tháng đầu năm ngoái). Công ty cũng chịu 
thiệt hại 237 tỷ đồng do siêu bão Noru.

2) HVN, Hàng không: Doanh thu hồi phục mạnh nhưng chưa đủ để giúp hãng hàng không quốc gia thoát lỗ. Quý 3/2022, Vietnam Airlines 
lỗ hơn 2.6 ngàn tỷ đồng. Đáng lưu ý, việc đồng USD lên giá khiến cho Vietnam Airlines phải chịu gánh nặng lỗ tỷ giá gần 1,100 tỷ đồng. Lũy 
kế 9 tháng đầu năm 2022, HVN đạt hơn 51,107 tỷ đồng – tăng 173% và lỗ sau thuế 7,784 tỷ đồng, giảm 4,370 tỷ đồng so với 9 tháng đầu 
năm trước.

3) CTD, Xây dựng: CTCP Xây dựng Coteccons đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt 3,113 tỷ đồng – 
tăng 190% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp đạt 1% – thấp hơn so với mức 1.5% của quý 3/2021 và sụt mạnh so với 2 quý liền trước 
đó. Cùng với các chi phí tăng mạnh, công ty ghi nhận lỗ sau thuế 3.5 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, Coteccons đạt 8,307 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 34% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 1.9 tỷ. Đáng lưu ý, dòng 
tiền từ hoạt động kinh doanh âm gần 2,000 tỷ đồng do công ty tăng mạnh hàng tồn kho, phải thu và đầu tư chứng khoán kinh doanh.
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Điểm tin thị trường
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STT Nhóm ngành 10/30/2022 10/31/2022 TB 1 tuần
1 Tài nguyên Cơ bản 64.0 1,005            1,528           932                   

2 Dầu khí 52.6 122               293              192                   

3 Hàng cá nhân & Gia dụng 27.5 108               150              118                   

4 Bán lẻ 26.5 369               510              403                   

5 Dịch vụ tài chính 7.0 1,042            1,218           1,138                

6 Ô tô và phụ tùng 6.9 58                 84                78                      

7 Công nghệ Thông tin 6.7 77                 95                89                      

8 Điện, nước & xăng dầu khí đốt 4.7 149               175              167                   

9 Ngân hàng 1.6 1,968            1,803           1,774                
10 Thực phẩm và đồ uống 0.9 727               765              758                   

11 Hóa chất -1.6 628               649              660                   

12 Bất động sản -1.8 1,454            1,716           1,748                

13 Bảo hiểm -2.8 71                 65                67                      

14 Xây dựng và Vật liệu -5.7 408               387              411                   

15 Du lịch và Giải trí -5.8 29                 27                29                      

16 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp -10.1 376               314              349                   

17 Y tế -31.9 30                 13                20                      

HPG Hòa Phát Tài nguyên Cơ bản 15,650        -6.8 -4.6 -56.2 112                   1,039.5         
HCM Chứng khoán TP.HCM Dịch vụ tài chính 20,500        6.8 18.5 -54.9 116                   194.2            
VCI Chứng khoán Bản Việt Dịch vụ tài chính 26,200        5.2 12.0 -53.2 57                     267.4            
DIG DIC Corp Bất động sản 17,700        -6.8 -19.4 -77.7 40                     338.5            
CTG VietinBank Ngân hàng 24,600        2.3 17.1 -27.4 54                     244.3            
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling Dầu khí 17,200        -6.8 -7.5 -23.4 46                     268.9            
HSG Tập đoàn Hoa Sen Tài nguyên Cơ bản 11,400        -6.9 -2.1 -63.4 39                     245.3            
FRT Bán lẻ FPT Bán lẻ 81,800        -0.2 9.8 22.5 34                     224.7            
CKG Xây dựng Kiên Giang Bất động sản 27,900        6.9 28.0 -17.9 237                   71.1              
NVL Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) Bất động sản 70,000        -3.4 -5.9 -23.1 38                     167.5            

MWG Thế giới di động Bán lẻ 51,600        -3.0 2.0 -24.1 28                     196.8            
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc Bất động sản 17,500        -1.7 -12.3 -61.6 23                     211.4            
BID BIDV Ngân hàng 34,550        2.2 13.8 -6.9 61                     91.0              
DGC Hóa chất Đức Giang Hóa chất 76,900        -0.6 5.3 4.4 12                     306.4            
LPB LienViet Post Bank Ngân hàng 11,750        4.0 25.7 -41.7 23                     172.8            

CKG Xây dựng Kiên Giang Bất động sản 27,900      6.9 28.0 -17.9 14.6 27.90
HCM Chứng khoán TP.HCM Dịch vụ tài chính 20,500      6.8 18.5 -54.9 10.8 20.50
AGG Bất động sản An Gia Bất động sản 36,000      4.2 0.0 -8.5 3.7 36.00
SHI SONHA CORP Tài nguyên Cơ bản 15,000      3.1 7.5 3.2 2.5 15.00
HSL Thực phẩm Hồng Hà Thực phẩm và đồ uống 4,790         -4.4 -4.2 -45.7 -4.0 4.79
POM Thép Pomina Tài nguyên Cơ bản 4,200         -4.5 -4.5 -71.3 -5.1 4.20
FMC Thực phẩm Sao Ta Thực phẩm và đồ uống 35,600      -0.1 -1.1 -31.5 -0.7 35.60
TLH Thép Tiến Lên Tài nguyên Cơ bản 5,960         -4.3 -12.9 -70.8 -9.7 5.96
GIL XNK Bình Thạnh Hàng cá nhân & Gia dụng 27,000      -3.6 -3.4 -51.5 -3.4 27.00

HPG Hòa Phát Tài nguyên Cơ bản 15,650      -6.8 -4.6 -56.2 -7.3 15.65

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên

% Thay đổi 
GTGD

GTGD
(VND tỷ)

Xu hướng

Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành
% Thay đổi Thống kê giao dịch

Giá đóng 
cửa

%YTD

Khối lượng 
giao dịch 

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

%1D % 1W

% thay đổi Thống kê giao dịch

Xu hướng

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến 1 tuần

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Giá đóng 
cửa

%1D % 1W %YTD
% Thay đổi 

KLGD

Xu hướng dòng tiền

12.39

13.86

15.95

28.44

37.66

42.11

45.32

66.50

208.60

514.65
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Top mua ròng

(4.54)

(5.37)

(7.01)

(7.74)

(15.47)

(18.43)

(22.78)

(28.01)

(28.50)

(316.54)

CTG
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PHR
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HPG
Top bán ròng
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Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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